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DANH SÁCH  DỰ KIẾN XÉT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN 

NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 14 NĂM 2017-2018 

 

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ 

1 
Robot tái mô phỏng hóa 

hành động 
Diệp Gia Đăng 27/10/2000 

Lớp 12 Trường THPT Chuyên Lý Tự 

Trọng, Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ 

2 

Máy xúc điều khiển từ xa 

ứng dụng công nghệ thực 

tế ảo 

Nguyễn Bật Dũng 04/02/2000 

Lớp 12A Trường THPT Chiềng Sinh, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

3 
Thiết bị cảnh báo sớm lũ 

lụt và sạt lở đất 

Bùi Quang Hiển 

 

 

Lê Thái Trường Minh 

23/12/2003 

 

 

15/11/2003 

Lớp 9E Trường THCS Lý Tự Trọng, Tp 

Ninh Bình 

Lớp 9E Trường THCS Lý Tự Trọng, Tp 

Ninh Bình 

4 

Nghiên cứu sản xuất 

màng sinh học từ phế 

phẩm tơ tằm chiếu xạ để  

bảo quản trái dâu tây 

Lê Nguyễn Hoàng Ngân 

 

Phan Lê Thảo Phương 

25/08/2001 

 

15/10/2002 

Lớp 11 trường THPT Đơn Dương, Lâm 

Đồng 

Lớp 11 trường THPT Đơn Dương, Lâm 

Đồng 

5 Robot thí nghiệm hóa học 

Giang Quốc Hoàn 

 

Đỗ Hữu Toàn 

06/07/2000 

 

19/04/2000 

Lớp 12A Trường THPT Hoa Lư A, Hoa 

Lư, Ninh Bình 

Lớp 12A Trường THPT Hoa Lư A, Hoa 

Lư, Ninh Bình 

6 Phần mềm “Chào lớp 1” 

Phạm Việt Tùng 

 

 

Đoàn Mạnh Đức 

 

 

Bùi Đại Hiếu 

11/12/2004 

 

 

09/12/2004 

 

 

13/08/2004 

Lớp 8A4, trường THCS Dịch Vọng Hâu, 

phường Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Lớp 8A4, trường THCS Dịch Vọng Hâu, 

phường Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Lớp 8A4, trường THCS Dịch Vọng Hâu, 

phường Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
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7 

Hệ thống cứu sinh thông 

minh cho các khu chung 

cư khi có hỏa hoạn xảy ra 

Hoàng Gia Bảo 

 

Phan Dương Hà An 

26/11/2007 

 

01/06/2008 

Lớp 5B Trường tiểu học Xuân Viên, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

Lớp 4A Trường tiểu học Xuân Viên, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

8 
Thùng rác thông minh 

năng lượng mặt trời 

Nguyễn Đức Nhật Anh 

 

 

Nguyễn Phương Mỹ Anh 

 

Kim Duy Minh 

 

Đỗ Anh Thư 

 

Nguyễn Khắc Anh Quân 

09/12/2004 

 

 

20/07/2009 

 

02/12/2004 

 

22/06/2008 

 

06/11/2002 

Lớp 9A11 Trường THCS & THPT 

Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

Lớp 4A7 Trường tiểu học Dân lập Đoàn 

Thị Điểm, Hà Nội 

Lớp 9A11 Trường THCS Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Lớp 5I Trường tiểu học Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Lớp 11 Toán 2, trường THPT Chuyên 

Hà Nội - Amstecdam 

9 Đàn đá làm từ gạch men 

Chu Đức Yên Giang 

 

Trần Vĩnh Hưng 

 

Đặng Vũ Khánh Ly 

 

Bùi Trung Nghĩa 

 

Đỗ Linh Chi 

19/08/2007 

 

09/05/2008 

 

11/07/2007 

 

23/02/2009 

 

05/12/2008 

Lớp 5A4 Trường tiểu học Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 4E Trường tiểu học Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 5A5 Trường tiểu học Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 3A3 Trường tiểu học Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 

 

Lớp 4A4 Trường tiểu học Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 
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10 

Hệ thống tái chế thực 

phẩm dư thừa trong các 

cụm khu dân cư 

Lê Ngọc Bảo Minh 

 

Lê Minh Khuê 

 

Nguyễn Thị Khánh Linh 

 

Đỗ Vũ Tùng 

 

Đào Quang Anh 

26/11/2004 

 

26/08/2004 

 

07/11/2004 

 

28/01/2004 

 

10/04/2004 

Lớp 8A0 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A0 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A0 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A2 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A2 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

11 Máy chiếu thông minh Phạm Kiến Quốc 08/11/2004 
Lớp 8/7 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Thành phố Vĩnh Long 

12 
Máy hút – khử khí độc 

trong phòng thực hành 

hóa học 

Hoàng Văn Yên 07/09/2002 

 

Lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Công 

Trứ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

13 Rô bốt nông dân 

Thào Mạnh Cường 

 

 

Thào Thu Thanh 

23/08/2007 

 

 

19/10/2007 

Lớp 5A Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Tiểu học số 1 xã Sín Chéng, Si Ma 

Cai, Lào Cai 

Lớp 5A Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Tiểu học số 1 xã Sín Chéng, Si Ma 

Cai, Lào Cai 

14 
Bộ đồ siêu nhân thoát 

hiểm hỏa hoạn 

Nguyễn Tùng Lâm 

 

Giang Lan Phương 

 

Nguyễn Đức Minh 

 

Lại Hồng Anh 

 

Đỗ Tuệ Linh 

16/07/2008 

 

28/02/2008 

 

21/03/2008 

 

14/03/2008 

 

16/07/2008 

Lớp 4A10 Trường tiểu học Lê Văn Tám, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Lớp 4A10 Trường tiểu học Lê Văn Tám, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Lớp 4A10 Trường tiểu học Lê Văn Tám, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Lớp 4A10 Trường tiểu học Lê Văn Tám, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Lớp 4A10 Trường tiểu học Lê Văn Tám, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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15 

Pascal – N-IDE – Trình 

thông dịch Pascal trên 

Android 

Trần Lê Duy 25/03/2000 

Lớp 12 trường THPT Nguyễn Bình 

Khiêm, QL 91, ấp Hòa Long 3, Thị trấn 

An Châu, tp Long Xuyên, An Giang 

16 

Phần mềm điểm danh học 

sinh qua nhận diện khuôn 

mặt bằng camera 

Nguyễn Lê Thành Đạt 

 

 

Nguyễn Đăng Khoa 

26/05/2003 

 

 

24/06/2003 

Lớp 9A2 trường THCS Mỹ Phước, thị xã 

Bến Cát, Bình Dương 

Lớp 9A1 trường THCS Mỹ Phước, thị xã 

Bến Cát, Bình Dương 

17 
Máy hỗ trợ thu hoạch 

nghêu 
Trịnh Phạm Như Trúc 25/04/2002 

Lớp 10A1 Trường THPT Thống Nhất A, 

Trảng Bom, Đồng Nai 

18 
Chân robot hỗ trợ người 

khuyết tật 
Nguyễn Nhật Lâm 16/05/2000 

Lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Huệ, 

Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

19 

Nắp cống thoát nước 

chống mùi bảo vệ môi 

trường 

Trần Mỹ Anh 

 

Trần Thành An 

21/09/2008 

 

25/11/2004 

Lớp 4G Trường tiểu học Khương Mai, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Lớp 8A1 Trường THCS Khương Mai, 

Thanh Xuân, Hà Nôi 

20 

Chế tạo màng huỳnh 

quang từ PVA và CQDs 

tổng hợp từ axit citric, ure 

và thiourea để phát hiện 

nhanh ion kim loại nặng 

trong nước 

Phạm Thanh Cao 

 

Đinh Đức Mạnh 

10/09/2001 

 

10/04/2001 

Lớp 11B Trường THPT Nguyễn Huệ, 

Tam Điệp, Ninh Bình 

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, 

Ninh Bình 

21 

Sản xuât dung dịch tạo 

màng bảo quản vải thiều 

bằng nguyên liệu tơ tằm 

tái chế và nano bạc 

Dương Hải Vân 

 

Lưu Toàn Thắng 

 

Trần Việt Hoàng 

 

Nguyễn Thị Thu Trang 

26/09/2002 

 

26/07/2001 

 

23/04/2002 

 

23/01/2001 

Lớp 11A1 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, 

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Lớp 12A2 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, 

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Lớp 11A1 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, 

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Lớp 12A6 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, 

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
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22 

Máy khuấy, đảo khí cho 

dầm nuôi trồng thủy sản 

bằng năng lượng gió 

Đào Đình Bình 

 

Nguyễn Ngọc Ánh 

 

Trịnh Hoàng Giang 

 

Nguyễn Hoàng Huy 

 

Đặng Phương Nam 

19/06/2004 

 

29/01/2004 

 

11/08/2004 

 

02/05/2004 

 

25/08/2004 

Lớp 9D9 Trường THCS Chu Văn An, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

Lớp 9D9 Trường THCS Chu Văn An, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

Lớp 9D9 Trường THCS Chu Văn An, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

Lớp 9D9 Trường THCS Chu Văn An, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

Lớp 9D9 Trường THCS Chu Văn An, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

23 Bức tranh “Bản em” Lê Gia Bảo 24/01/2007 
Lớp 5A Trường Tiểu học Phục Hòa, Cao 

Bằng 

24 
Bộ tranh “Trò chơi dân 

gian” 

Đỗ Hoàng Hải Đăng 

 

Phạm Nguyên Anh 

 

Phạm Ngọc Châu Anh 

 

Trần Vĩnh Khang 

 

Nguyễn Vũ Hoa Hạ 

30/11/2006 

 

02/03/2006 

 

11/07/2005 

 

08/06/2004 

 

28/04/2005 

Lớp 6Z1 Trường THCS Thinh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 6A11 Trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 7E Trường THCS Thái Thinh, Đống 

Đa, Hà Nội 

Lớp 8A1 Trường THCS Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 7E Trường THCS Thái Thinh, Đống 

Đa, Hà Nội 

25 Những cái chai dễ thương 

Lê Tấn Phát 

 

Trương Hoàng My 

17/07/2012 

 

19/10/2012 

Lớp Lá 1 Trường Mầm non Lê Thị Hồng 

Gấm, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

Lớp Lá 1 Trường Mầm non Lê Thị Hồng 

Gấm, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

26 

Thiết bị lọc nước năng 

lượng mặt trời sử dụng 

hiện tượng mao dẫn và 

hiệu ứng nhà kính 

Phạm Đình Tuấn Phong 07/10/2006 
Lớp 6A4 Trường THCS Lê Quý Đôn, 

Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình 
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27 
Máy phát điện từ năng 

lượng mặt trời 

Nguyễn Trọng Khánh Huy 

 

Phan Khôi Nguyên 

19/03/2003 

 

13/08/2003 

Lớp 9B trường THCS Hồng Sơn, Thành 

phố Vinh, Nghệ An 

28 

Giấy từ cây Dướng và cây 

Chuối làm bằng phương 

pháp thủ công 

Trần Thu Giang 

 

Đặng Thanh Huyền 

11/12/2001 

 

01/07/2001 

Lớp 11A3 Trường  THPT số 1 Bảo 

Thắng, Lào Cai 

Lớp 11A3 Trường  THPT số 1 Bảo 

Thắng, Lào Cai 

29 
Thí nghiệm vật lý đo bằng 

máy tính 

Đào Thái Bình Dương 

 

Trịnh Tiến Đạt 

 

Đinh Hoàng Nam 

28/04/2003 

 

25/02/2003 

 

04/10/2004 

Lớp 9C Trường THCS Lê Hồng Phong, 

Tp Ninh Binh 

Trường THCS Lê Hồng Phong, Tp Ninh 

Binh 

Trường THCS Lê Hồng Phong, Tp Ninh 

Binh 

30 
Máy tính câm tay cho 

người khiếm thị 

Đặng Tường Huy 

 

Trần Gia Huy 

24/03/2004 

 

07/05/2004 

Lớp 8A1 Trường THCS thị trấn Chợ 

Vàm, Phú Tân, An Giang 

Lớp 8A1 Trường THCS thị trấn Chợ 

Vàm, Phú Tân, An Giang 

31 
Mô hình chuyển động của 

các cơ cấu 

Trần Hoài Nam 

Chu Tuấn Ninh 

 

Nguyễn Đăng Bình 

 

Ngô Quỳnh Trang 

 

Trịnh Hoàng Minh 

03/08/1999 

18/11/1999 

 

17/08/2003 

 

15/02/2001 

 

13/04/2004 

Đông Anh, Hà Nội 

Lớp CĐ.22.02 – Đại học kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội 

Lớp 10 Trường THPT Thăng Long, Hà 

Nội 

Lớp 12D7 Trường THPT Lê Quý Đôn, 

Hà Đông, Hà Nội 

Lớp 9A0 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

32 Thước vẽ đồ thị hình sin Nguyễn Đức Thư 17/12/2003 
Lớp 9A3 Trường THCS Sơn Vy, Lâm 

Thao, Phú Thọ 

33 

Bộ thí nghiệm trực quan 

vật lý Trung học phổ 

thông 

Nguyễn Hoàng Khoa 06/09/2000 

Lớp 12A1 Trường THPT Trường Long 

Tây, Châu Thành A, Hậu Giang 
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34 

Chế tạo thiết bị thí 

nghiệm nghiên cứu dòng 

điện trong chất điện phân, 

lực từ tác dụng lên dòng 

điện trong chất điện phân 

dùng trong chương trình 

vật lý và hóa học phổ 

thông 

Phạm Tùng Lộc 

 

Phạm Lê Anh 

 

Nguyễn Thu Hường 

 

Phạm Khánh Trang 

 

Bùi Đình Nguyên 

10/08/2001 

 

12/07/2001 

 

23/12/2001 

 

26/07/2002 

 

23/05/2001 

Lớp 11D trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh Thanh Hóa 

Lớp 11A trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh Thanh Hóa 

Lớp 11A trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh Thanh Hóa 

Lớp 10A trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh Thanh Hóa 

Lớp 11A trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh Thanh Hóa 

35 
Chiếc lục bình từ mảnh gố 

ghép 
Nguyễn Phú Mỹ Khánh 19/09/2005 

Lớp 7A11 Trường THCS Nguyễn Thị 

Lựu, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 

36 Ba lô đến trường Võ Ngọc Gia Bảo 28/04/2007 
Lớp 5

4
 Trường tiểu học Thủ Khoa Huân, 

Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

37 Sáng tạo đồ chơi từ giấy 

Nguyễn Thành Đạt 

 

Nguyễn Thị Anh Thư 

17/10/2010 

 

23/09/2009 

Lớp 3 Trường Tiểu học Long Hưng, Tân 

Châu, An Giang 

Lớp 4 Trường Tiểu học Long Hưng, Tân 

Châu, An Giang 

38 Bếp gas thông minh 

Trần Quang Minh 

 

Nguyễn Đặng Hoàng Anh 

 

Tống Nguyên Thành 

 

Lê Hồng Thái 

22/03/2005 

 

17/01/2004 

 

16/05/2007 

 

20/11/2006 

Lớp 8A Trường THCS Cổ Thành, Chí 

Linh, Hải Dương 

Lớp 9B Trường THCS Cổ Thành, Chí 

Linh, Hải Dương 

Lớp 6A Trường THCS Cổ Thành, Chí 

Linh, Hải Dương 

Lớp 7B Trường THCS Cổ Thành, Chí 

Linh, Hải Dương 

39 Thuyền điều khiển từ xa Đỗ Minh Phước 30/06/2000 
Lớp 12A2 Trường THPT Ngô Quyền, 

Phú Quý, Bình Thuận 
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40 

Hệ thống máy vệ sinh bụi 

đất trên giày dép và rửa 

tay tự động 

Vũ Quốc Bảo 

 

Nguyễn Đức Minh 

 

Lâm Khánh Linh 

 

Nguyễn Bùi Thảo Lam 

 

Trần Đỗ Quân 

25/09/2004 

 

04/03/2004 

 

19/10/2004 

 

03/04/2004 

 

29/06/2004 

Lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, Đống Đa, Hà Nội 

Lớp 8C Trường THCS Thăng Long, Ba 

Đình, Hà Nội 

41 

Phần mềm học từ vựng 

tiếng Anh “English is 

fun” 

Phạm Nguyễn Anh Minh 

 

Lê Đức Minh 

 

Trần Đình Kiên 

07/01/2008 

 

13/02/2008 

 

11/06/2008 

Lớp 4C1 trường tiểu học Pascal, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

Lớp 4C1 trường tiểu học Pascal, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

Lớp 4C1 trường tiểu học Pascal, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

42 Học cùng Wiki 

Nhâm Xuân Thành 

 

Phạm Vũ Tuấn Đạt 

 

Hà Hoàng Linh 

 

Lê Thảo Phương 

 

Nguyễn Thanh Hiền 

25/12/2006 

 

26/04/2003 

 

03/12/2006 

 

10/12/2003 

 

18/10/2003 

Lớp 6A5 trường THCS Him Lam, Thành 

phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 

Lớp 9D2 trường THCS Him Lam, Thành 

phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 

Lớp 6A1 trường THCS Him Lam, Thành 

phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 

Lớp 9D1 trường THCS Him Lam, Thành 

phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 

Lớp 8C1 trường THCS Him Lam, Thành 

phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 

43 
Robot DL (giải pháp an 

ninh – an toàn gia đình) 
Nguyễn Thị Kim Loan 29/11/2001 

11A1 trường THPT Lương Định Của, 

Huyện Long Phú, Sóc Trăng 

44 

Từ điển Việt – Mnông, 

Mnông – Việt trên điện 

thoại hệ điều hành 

android 

Nguyễn Văn Nam 08/07/2002 
Lớp 10B trường THPT Đắk G’long, Đắk 

Nông 



 9 

45 
Học Toán 4,5 với sơ đồ tư 

duy 

Hồ Văn Hưng 

 

Nguyễn Hoàng Minh 

 

Huỳnh Bá Quang 

09/01/2007 

 

05/01/2007 

 

24/01/2008 

Lớp 5D trường tiểu học Nguyễn Trung 

Trực, Ba Đình, Hà Nội 

Lớp 5D trường tiểu học Nguyễn Trung 

Trực, Ba Đình, Hà Nội 

Lớp 4A3 trường tiểu học Nguyễn Trung 

Trực, Ba Đình, Hà Nội 

46 

Thiết bị giám sát trẻ em 

và người già bằng lập 

trình xử lý hình ảnh _ 

IpSEC 

Huỳnh Tấn Duy Bảo 

 

Nguyễn Văn Hữu 

26/02/2001 

 

30/05/2001 

Lớp 11D2 trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, Sơn Trà, tp Đà Nẵng 

Lớp 11A5 trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, Sơn Trà, tp Đà Nẵng 

47 

Sản xuất khoanh giấy 

kháng sinh trong thử 

nghiệm 

Nguyễn Thu Trang 

 

Đỗ Trường Giang 

26/04/2001 

 

07/06/2001 

Lớp 12 Sinh trường THPT Chuyên Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Lớp 12 Sinh trường THPT Chuyên Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

48 
Rô bốt vệ sinh và xử lý 

rác thải bể bơi 

Nguyễn Bình An 

 

Nguyễn Huy Tân 

09/03/2004 

 

11/05/2003 

Lớp 8/5 Trường THCS Lê Văn Thiêm, 

Tp Hà Tĩnh 

Lớp 9/1 THCS Lê Văn Thiêm, Tp Hà 

Tĩnh 

49 
Xe đạp trợ lực dành cho 

người khuyêt tật 

Bùi Như Phước 

 

Bành Đại Trí 

29/03/2001 

 

26/02/2001 

Lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Du, 

Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 

Lớp 11A3 Trường THPT Nguyễn Du, 

Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 

50 
Robot quét dọn đường 

phố 5 trong 1 
Hồ Chí Thông 28/09/2008 

Lớp 4/3 Trường tiểu học Bình Trị 2, 

Bình Tân, Tp HCM 

51 

Giải pháp chống hạn 

trong nông nghiệp với 

loại SAP hữu cơ làm từ 

vỏ cam 

Trần Minh Thảo 19/08/2001 

Lớp 11 Trường THPT Phạm Văn Đồng, 

Mộ Đức, Quảng Ngãi 

52 

Cao chiết lá Bình bát 

nước phòng trị bệnh thối 

củ Hành tím 

Nguyễn Khánh Ngân 23/07/2000 

Lớp 12A7 Trường THPT Châu Văn 

Liêm, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ 
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53 
Thiết bị diệt rầy nâu, đuổi 

chim, chuột hại lúa 

Nguyễn Minh Nhựt 

 

Nguyễn Văn Bảo 

15/02/2001 

 

06/07/2000 

Lớp 11A2 Trường THPT Hoàng Văn 

Thụ, Châu Thành, Tây Ninh 

Lớp 12A5 Trường THPT Hoàng Văn 

Thụ, Châu Thành, Tây Ninh 

54 

Chế tạo dung dịch khử 

mùi, khử khuẩn dạng bình 

xịt sử dụng hạt nano bạc 

có nguồn gốc tự nhiên 

Ag-Nano Bio 

Lê Tuấn Đạt 

 

Vũ Quốc Đạt 

 

Nguyễn Anh Duy 

 

Phan Đức Hiếu 

 

Trần Bảo Ngọc 

20/11/2004 

 

04/03/2002 

 

25/06/2002 

 

04/06/2005 

 

24/09/2004 

Lớp 8 trường THCS Nguyễn Du, Hoàn, 

Kiếm, Hà Nội 

Lớp 10D4 Trường THPT Việt Đức, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Lớp 10D0 Trường THPT Lương Thế 

Vinh, Hà Nội 

Lớp 7M Trường THCS Trưng Vương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Lớp 8M Trường THCS Nguyễn Du, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

55 
Mô hình tấm chắn sóng 

chống sạt lở - tạo điện 
Lương Ngô Phong Vinh 16/03/2005 

Lớp 7
1
 Trường THCS Thạnh Trị, Gò 

Công Tây, Tiền Giang 

56 
Ghế ngoài trời tiện nghi 

và thân thiện 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

06/09/2003 

 

16/03/2003 

Lớp 9A1 trường THCS Thừa Đức, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai 

Lớp 9A2 trường THCS Thừa Đức, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai 

57 
Thiết kế - Chế tạo Lồng 

bẫy ốc sên 

Vũ Quang Huy 

 

Trịnh Minh Thi 

05/04/2003 

 

18/10/2003 

Lớp 9 Trường THCS Cao Bá Quát, 

CưMgar, Đăk Lăk 

Lớp 9 Trường THCS Cao Bá Quát, 

CưMgar, Đăk Lăk 

58 
Chế tạo máy tách vỏ quả 

dẻ 

Nông Thị Trang 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 

06/03/2001 

 

 

22/01/2001 

Lớp 11A2 Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Lớp 11A2 Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 
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59 

Thiết bị hỗ trợ tập luyện – 

Hồi phục chi dưới cho 

bệnh nhân tai biến 

Trần Tiến 

 

Bùi Trung Kiên 

28/07/2002 

 

11/07/2002 

Lớp 10A1 Trường THPT Trần Phú, Tp 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

Lớp 10A1 Trường THPT Trần Phú, Tp 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

60 Kìm chiết 3 trong 1 

Nguyễn Thị Huyền Thao 

 

Nguyễn Thị Minh Châu 

09/10/2004 

 

02/06/2004 

Lớp 8A Trường THCS Phúc Lai, Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

Lớp 8A Trường THCS Phúc Lai, Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

61 
Công cụ vệ sinh đồng 

ruộng trước khi cấy lúa 
Khúc Linh Chi 04/10/2004 

Trường THCS Thụy Sơn, Thái Thụy, 

Thái Bình 

62 

Mô hình máy sấy nông 

sản bằng năng lượng mặt 

trời 

Trương Thị Châu Anh 02/07/2004 

Lớp 8E Trường THCS Trần Hưng Đạo, 

Đông Hà, Quảng Trị 

63 
Phấn từ - Giải pháp thu 

hồi bụi phấn triệt để 
Đặng Như Kim Ngân 29/10/2001 

Lớp 11A4 Trường THPT Hai Bà Trưng, 

Thừa Thiên Huế 

64 
Dung dịch cầm máu, sát 

khuẩn từ thảo dược 

Mai Thị Kiều Nhi 

 

Phạm Thị Khánh Hà 

11/03/2003 

 

25/08/2003 

Lớp 9/1 Trường THCS Phú Đa, Phú 

Vang, Thừa Thiên Huế 

Lớp 9/1 Trường THCS Phú Đa, Phú 

Vang, Thừa Thiên Huế 

65 

Một số sản phẩm làm từ 

bẹ cau, bẹ chuối thay thế 

các sản phẩm làm từ đồ 

nhựa 

Phạm Ngọc Đăng 

 

Phạm Thùy Dương 

27/06/2006 

 

14/01/2006 

Lớp 7A Trường THCS Phù Vân, Phủ Lý, 

Hà Nam 

Lớp 7A Trường THCS Phù Vân, Phủ Lý, 

Hà Nam 

66 
Nghệ thuật tái chế tranh 

và hoa 

Nguyễn Thị Cẩm Hường 

 

Lê Quỳnh Như 

 

Đỗ Nguyễn Quế Tâm 
 

Trần Nguyễn Quyển Phương 

01/03/2003 

 

19/10/2004 

 

30/03/2006 

 

25/08/2009 

Lớp 9A1 Trường THCS Thường Thạnh, 

Cái Răng, Cần Thơ 

Lớp 8A1 Trường THCS Thường Thạnh, 

Cái Răng, Cần Thơ 

Lớp 6A1 Trường THCS Thường Thạnh, 

Cái Răng, Cần Thơ 

Lớp 3A1 Trường Tiểu học Ba Láng Cái 

Răng, Cần Thơ 
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67 

Làm tranh bằng bột sỏi đá 

và các nguyên liệu tự 

nhiên 

Chang Quỳnh Thoa 

 

Sừng Giá Nu 

06/09/2004 

 

15/06/2004 

Lớp 8A2 Trường PTDTBT THCS Leng 

Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên 

Lớp 8A2 Trường PTDTBT THCS Leng 

Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên 

68 Tranh đá Em yêu biển đảo 

Nguyễn Linh Giang 

 

Trần Khánh Nguyên 

 

04/04/2008 

 

02/08/2008 

 

Lớp 4A Tiểu học số 1 Duy Hòa, Duy 

Xuyên, Quảng Nam 

Lớp 4A Tiểu học số 1 Duy Hòa, Duy 

Xuyên, Quảng Nam 

69 

Hệ thống thu hút sâu rầy 

tự động dùng năng lượng 

mặt trời có tích hợp cảm 

biến nồng độ mặn 

Trần Minh Quốc 

 

Trương Trọng Nghĩa 

02/01/2003 

 

19/02/2003 

Lớp 9A2 Trường PTDTNT Him Lam, 

Châu Thành A, Hậu Giang 

Lớp 9A2 Trường PTDTNT Him Lam, 

Châu Thành A, Hậu Giang 

70 

Nghiên cứu hoạt tính 

kháng khuẩn của lá cây 

chùm ruột,ứng dụng sản 

xuất xà phòng rửa tay 

Phạm Trường Giang 

 

Phạm Thanh Phong 

 

Lê Minh Thiện 

 

Huỳnh Trấn Mỹ Quyên 

16/02/2001 

 

08/01/2001 

 

03/03/2001 

 

19/03/2001 

Lớp 11A2 Trường THPT An Minh, Đức 

Hòa, Long An 

Lớp 11A2 Trường THPT An Minh, Đức 

Hòa, Long An 

Lớp 11A2 Trường THPT An Minh, Đức 

Hòa, Long An 

Lớp 11A1 Trường THPT An Minh, Đức 

Hòa, Long An 

71 Lò sấy Hoàng Thị Bích 09/12/2003 
Lớp 9B trường Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Pố Lồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang 

72 
Mô hình nông cụ sản xuất 

nông nghiệp truyền thống 
Vũ Tường Vy 18/07/2009 

Lớp 3A Trường tiểu học Duyệt Trung, 

Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

73 

Cẩm nang định kiến giới 

của học sinh THPT trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

 

 

Nguyễn Hải Chi 

26/03/2000 

 

 

27/02/2002 

Lớp 12E Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Lớp 10A Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

74 Thiết bị rửa ống nghiệm Hà Thị Thanh Xuân 20/10/2004 Trường THCS Quế Lâm, Phú Thọ 
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75 Em yêu tổ quốc Việt Nam 

Đinh Thanh Phong 

 

Hoàng Anh Tuấn 

 

Nguyễn Hà Linh 

 

Đoàn Gia Huy 

 

Nguyễn Minh Châu 

01/01/2008 

 

27/02/2010 

 

20/10/2010 

 

09/09/2008 

 

17/10/2008 

Lớp 4B Trường tiểu học Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Lớp 2B Trường tiểu học Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Lớp 2B Trường tiểu học Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Lớp 4C Trường tiểu học Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Lớp 4B Trường tiểu học Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

76 

Tranh nghệ thuật vỏ tràm: 

Nữ anh hùng liệt sĩ – Lê 

Thị Hồng Gấm 

Võ Thị Thảo Vy 

 

Nguyễn Võ Tây Thi 

 

Lê Ngọc Ngân 

28/08/2003 

 

21/08/2003 

 

13/03/2003 

Lớp 9.1 Trường THCS Bình Đức, Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

Lớp 9.2 Trường THCS Bình Đức, Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

Lớp 9.3 Trường THCS Bình Đức, Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

77 

Thiết bị in và hiển thị chữ 

Braille cho người khiếm 

thị 

Đào Anh Hào 22/10/2001 

Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Thăng Long, Đà Lạt, Lâm Đồng 

78 
Robot truyền thông tác 

hại của thuốc lá 

Lò Mạnh Cường 

 

Trần Anh Quang 

21/11/2003 

 

16/09/2005 

Lớp 10A8 Trường PTTH Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 

Lớp 8A0 Trường THCS Ngôi Sao, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

79 Sơ đồ giúp học tốt lịch sử 

Lê Nhật Thùy Linh 

 

Nguyễn Thúy Hiền 
 

Nguyễn Đặng Phương Thảo 

02/02/2004 

 

28/05/2004 

 

18/08/2005 

Lớp 8D Trường THCS Trần Phú, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông 

Lớp 8D Trường THCS Trần Phú, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông 

Lớp 7D Trường THCS Trần Phú, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông 

80 Bàn học thân thiện Dương Vĩnh Phúc 22/12/2003 
Lớp 9F Trường Nguyễn Thái Bình, Tp 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
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81 
CenaBox – Thiết bị trợ lý 

thông minh 
Nguyễn Anh Khoa 12/01/2001 

Lớp 11 Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành, Thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

82 
Các tật của mắt và cách 

khắc phục 

Nguyễn Tố Nguyên 

 

Nguyễn Quốc Khanh 

14/08/2003 

 

21/02/2003 

Lớp 9/3 Trường THCS Bình Thành, 

Giồng Tôm, Bến Tre 

Lớp 9/3 Trường THCS Bình Thành, 

Giồng Tôm, Bến Tre 

83 

Thang máy bán từ trường 

không dùng dây cáp ứng 

dụng ở hộ gia đình 

Trần Âu Gia Đạt 

 

Lê Cao Minh Ngọc 

24/01/2003 

 

29/05/2003 

Lớp 9/2 Trường THCS Thống Nhất, Tp 

Huế, Thừa Thiên Huế 

Lớp 9/2 Trường THCS Thống Nhất, Tp 

Huế, Thừa Thiên Huế 

84 
IBOT – Robot quản lý 

nhà ở 

Cao Thọ Hoàng Long 

 

Phạm Quỳnh Như 

24/04/2003 

 

27/04/2003 

Lớp 9A6 Trường THCS Hắc Dịch, Phú 

Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 

Lớp 9A4 Trường THCS Hắc Dịch, Phú 

Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 

85 

Chế tạo dùng mạch 

Adruino để sử dụng trong 

thể thao  

Nguyễn Mai Bảo Trâm 

 

Nguyễn Quỳnh Chi 

 

Nguyễn Hà Cẩm Thanh 

 

Nguyễn Tùng Linh 

 

Đỗ Thị Thu Hà 

08/11/2004 

 

25/06/2004 

 

11/10/2004 

 

04/12/2004 

 

11/02/2004 

Lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Trãi, 

Hà Đông, Hà Nội 

Lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Trãi, 

Hà Đông, Hà Nội 

Lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Trãi, 

Hà Đông, Hà Nội 

Lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Trãi, 

Hà Đông, Hà Nội 

Lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Trãi, 

Hà Đông, Hà Nội 

86 Bếp gas mini an toàn Châu Thế Khanh 04/04/2004 
Lớp 8A1 Trường THCS Võ Thị Sáu, 

Châu Thành A, Hậu Giang 

87 
Robot thu gom tóc trong 

nhà tắm 

Bùi Ngọc Mai Trâm 25/10/2007 Lớp 5A1 Trường tiểu học Thác Mơ, 

Phước Long, Bình Phước 
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88 

Chế tạo thiết bị hỗ trợ kỹ 

thuật lấy máu xét nghiệm 

trên mu bàn tay cho trẻ sơ 

sinh 

Phạm Quốc Huy 09/07/2003 

Lớp 10A6 Trường THPT Khoa học giáo 

dục – Đại học giáo dục- Đại học Quốc 

gia 

89 Mũ bảo hiểm thông minh Hồ Thị Tiểu My 05/05/2002 

Lớp 10B3 Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

90 Máy hút bụi thông minh Lê Hoàng Duy 16/01/2005 
Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã 

Ayunpa, Gia Lai 

91 Máy bóc vỏ quả dừa 

Hồ Tiến Đạt 
 

Ngô Nguyễn Thị Đan Quỳnh 

11/07/2004 

 

13/12/2004 

Lớp 8A1 Trường THCS Hoài Châu Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình Định 

Lớp 8A1 Trường THCS Hoài Châu Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình Định 

92 Máy sơn đường – kẻ vạch Nguyễn Việt Dũng 
 Lớp 12A6 Trường THPT Lê Quý Đôn, 

Đăk Lăk 

93 Bếp tiết kiệm củi Đặng Kiều Oanh 18/06/2004 
Lớp 8A Trường THCS Vinh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

94 Thiết bị cho cá ăn 

Đỗ Hoàng Ngọc Duy 

 

Hoàng Ngọc Sơn 

21/11/2003 

 

18/08/2003 

Tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Tổ 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

95 

Sử dụng phần mềm Maple 

để lập chương trình giải 

toán hình học không gian 

Phan Phước Minh 

 

 

Lê Anh Minh 

02/02/2002 

 

 

07/08/2002 

Lớp 10T1 trường THPT chuyên Quốc 

học Huế, 12 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, 

tp Huế 

Lớp 10T1 trường THPT chuyên Quốc 

học Huế, 12 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, 

tp Huế 
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96 

Phần mềm ứng dụng trò 

chơi để học tiếng Anh 

dành cho học sinh THPT 

Vũ Trung Hậu 

 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

 

Nguyễn Quốc Kha 

20/08/2001 

 

15/01/2001 

 

06/01/2001 

Lớp 11A3 trường THPT Tôn Đưc 

Thắng, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận 

Lớp 11A1 trường THPT Tôn Đưc 

Thắng, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận 

Lớp 11A3 trường THPT Tôn Đưc 

Thắng, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận 

97 

Phần mềm tự học tiếng 

Khmer cơ bản trên nền 

tảng Androi 

Thạch Panh Nha Nhiệne 

 

 

Thạch Nhựt Huy 

29/08/2001 

 

 

17/07/2001 

Lớp 11C trường PTDTNT THPT Tỉnh 

Trà Vinh, Khóm 1,  phường 1, tỉnh Trà 

Vinh 

Lớp 11C trường PTDTNT THPT Tỉnh 

Trà Vinh, Khóm 1,  phường 1, tỉnh Trà 

Vinh 

98 Phần mềm hỗ trợ Hóa học Trương Tấn Thành 12/02/2003 

Lớp 9A trường THCS thị trấn Hàng 

Trạm, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

99 
Game Em học biển báo 

giao thông 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 

 

Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 

 

Trương Tường Minh 

26/03/2010 

 

12/01/2010 

 

19/11/2010 

Lớp 2B trường tiểu học Trần Hưng Đạo, 

quận Ô Môn, tp Cần Thơ 

Lớp 2D trường tiểu học Trần Hưng Đạo, 

quận Ô Môn, tp Cần Thơ 

Lớp 2B trường tiểu học Trần Hưng Đạo, 

quận Ô Môn, tp Cần Thơ 

100 
Mini game lập công thức 

Hóa học 

Tô Phước Thành 

 

Lâm Ngọc Uyên 

06/05/2003 

 

06/12/2003 

Lớp 9/10 trường THCS Bạc Liêu – Ninh 

Bình, tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

Lớp 9/10 trường THCS Bạc Liêu – Ninh 

Bình, phường 2, tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

101 
Phần mềm y tá gia đình 

 

Võ Đình Văn 

 

Trần Đắc Diên 

10/03/2000 

 

12/05/2000 

Lớp 12C1 trường THPT Nguyễn Văn 

Linh, Đông Hòa, Phú Yên 

Lớp 12C1 trường THPT Nguyễn Văn 

Linh, Đông Hòa, Phú Yên 
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102 
Phần mềm 3D: “Robot 

bảo vệ môi trường nước” 

Nguyễn Khôi Nguyên 

 

Đinh Thái Sơn 

19/072007 

 

23/08/2007 

Lớp 5A1 trường tiểu học Vinschool 

Gardenia, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Lớp 5A1 trường tiểu học Vinschool 

Gardenia, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

103 Trò chơi dân gian 

Nguyễn Đỗ Vân Anh 

 

Nguyễn Trần Khánh Linh 

 

Đỗ Thị Thanh Nhàn 

06/11/2007 

 

21/08/2007 

 

19/06/2007 

Lớp 5D trường tiểu học Dịch Vọng A, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Lớp 5D trường tiểu học Dịch Vọng A, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Lớp 5M trường tiểu học Dịch Vọng A, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

104 
Phần mềm quản lý máy 

tính và các thiết bị tin học 
Vũ Cao Minh 14/08/2004 

Lớp 9A3 trường THCS Hồng Bàng, 

Quận Hồng Bàng, tp. Hải Phòng 

105 Nhật kí Văn học 

Lê Ngọc Hiền 

 

Ngô Anh Thư 

 

Trần Đức Cảnh 

30/07/2004 

 

20/03/2004 

 

16/09/2004 

Lớp 8D trường THCS Mạo Khê 1, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Lớp 8C trường THCS Mạo Khê 1, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Lớp 8C trường THCS Mạo Khê 1, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

106 Game học toán lớp 1 Hồ Quang Minh 23/10/2011 
Lớp 1

2
 trường Tiểu học Lê Bá Trinh, Mỹ 

An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

 


